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(54) PHƯƠNG PHÁP TRUYỀN THÔNG, THIẾT BỊ VÔ TUYẾN VÀ PHƯƠNG PHÁP 
VẬN HÀNH THIẾT BỊ VÔ TUYẾN

(57)  Sáng chế đề cập đến các phương pháp truyền thông và các thiết bị vô tuyến để xác 
định tài nguyên kênh điều khiển đường lên để sử dụng để truyền thông tin điều khiển 
đường lên đến nút mạng. Theo một số phương án, phương pháp được thực hiện bởi thiết bị 
vô tuyến bao gồm bước nhận tin nhắn kênh điều khiển đường xuống thứ nhất mà lập lịch 
hoạt động truyền kênh chia sẻ đường xuống thứ nhất, nhận tin nhắn kênh điều khiển đường 
xuống thứ hai mà lập lịch hoạt động truyền kênh chia sẻ đường xuống thứ hai, và xác định 
tài nguyên kênh điều khiển đường lên để sử dụng để truyền thông tin điều khiển đường lên 
đến nút mạng. Thông tin điều khiển đường lên bao gồm hồi tiếp yêu cầu lặp tự động lai 
(Hybrid Automatic Repeat Request, HARQ) cho cả hoạt động truyền đường xuống thứ 
nhất lẫn hoạt động truyền đường xuống thứ hai, và bước xác định các tài nguyên kênh điều 
khiển đường lên để truyền thông tin điều khiển đường lên bao gồm xác định các tài nguyên 
kênh điều khiển đường lên dựa trên: (a) báo hiệu được nhận từ nút mạng và (b) việc xác 
định tài nguyên được thực hiện bởi thiết bị vô tuyến dựa trên tin nhắn được nhận cuối cùng 
trong số tin nhắn kênh điều khiển đường xuống thứ nhất và tin nhắn kênh điều khiển 
đường xuống thứ hai. Phương pháp này còn bao gồm bước truyền thông tin điều khiển 
đường lên sử dụng tài nguyên kênh điều khiển đường lên xác định được.
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